	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026

MÔN NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút 


I. Ma trận đề
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm



	
	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện truyền kì/ thơ song thất lục bát
	Số câu
	2


	1


	1


	
	4

	
	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	20%
	10%
	10%
	
	40%

	2
	Viết
	Đoạn văn nghị luận văn học (đoạn trích /đoạn văn nghị luận XH
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*


	1



	
	
	
	Số điểm
	0,25
	0,25
	1,0
	0,5
	2,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	2,5%
	10%
	5%
	20%

	
	
	Bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)


	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	1,25
	1,5
	1,0
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5
	12,5%
	15%
	10%
	40%

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100


II. Bản đặc tả
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức /kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	1. Truyện truyền kì
	Nhận biết: 

- Nhận biết được một số yếu tố trong truyện truyền kì không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.

- Nêu được nội dung bao quát của văn bản.

- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của câu rút gọn, câu đặc biệt.
Thông hiểu:

- Phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.

Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	2TL

	1TL

	1TL
	

	
	
	2. Thơ song thất lục bát
	Nhận biết:

- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng trong câu, số câu, số dòng, cách gieo vần, tạo nhịp, …

- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệu, nhịp điệu trong bài thơ, nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ (chơi chữ, điệp thanh, điệp vần).

- Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ.

Thông hiểu: 

- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản thơ.

- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.

- Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện qua văn bản.

- Nêu ý nghĩa của các hình ảnh, biểu tượng trong bài thơ.

- Lí giải được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ (chơi chữ, điệp thanh, điệp vần).

Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. 

- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ. 
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản mang lại.

- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	1. Viết đoạn văn

1.1. Đoạn văn nghị luận văn học (đoạn trích) (khoảng 150 chữ)


	Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc trưng thể loại của văn bản (hình ảnh, từ ngữ, nhân vật trữ tình, cảm xúc chủ đạo… của thơ; tình huống truyện, nghệ thuật trần thuật, nhân vật, cốt truyện… của truyện).

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm/đoạn trích.

- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm/đoạn trích).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của vấn đề nghị luận.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1/4*

TL
	1/4*

TL
	1/4*

TL
	1/4*

TL



	
	
	1.2. Đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 150 chữ)
	Thông hiểu:

- Hiểu và triển khai đúng khía cạnh của vấn đề xã hội mà đề yêu cầu.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

Vận dụng cao:

- Sử dụng kết hợp các phương thức nghị luận với miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết. 
	
	
	
	

	
	
	2. Viết bài văn

2.1. Nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết (khoảng 500 chữ)
	Thông hiểu:

- Hiểu và triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận; lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

Vận dụng cao:

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
	1/4*

TL
	1/4*

TL
	1/4*

TL


	1/4*

TL



	
	
	2.2.  Phân tích một tác phẩm văn học (Thơ song thất lục bát) (khoảng 500 chữ)
	Thông hiểu: 

Hiểu và triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận; lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Viết đúng về nội dung, về nghệ thuật đặc sắc(từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)

Vận dụng: 

Viết được bài văn phân tích về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm, trình bày bố cục logic, mạch lạc, hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện cảm xúc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm 
Vận dụng cao: 

Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt và những cảm nhận sâu sắc một tác phẩm thơ.
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5


	Tỉ lệ %
	
	25%
	35%
	35%
	15%

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


* Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 3 cấp độ: thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
MÔN NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Đề kiểm tra gồm 06 câu, 01 trang)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
Thuở nô lệ, thân ta nước mất

Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm

   Một đời đau suốt trăm năm

Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!

       Giặc cướp hết, non cao biển rộng

Cướp cả tên nòi giống tổ tiên

       Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền

Non sông một khúc ruột liền chia ba

Lũ bán nước lột da dân nước

 Tan mồ cha cũng rước voi giày

Máu đà nhúng đỏ bàn tay

                                  Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
(Trích Ba mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu toàn tập, tập I NXB Văn học, 2009, tr. 288)

Câu 1. (1,0 điểm) Chỉ ra dấu hiệu hình thức của thể thơ trong đoạn trích.

Câu 2. (1,0 điểm) Những hình ảnh thơ nào trong đoạn trích cho thấy tình cảnh của nhân dân ta khi đất nước bị giặc xâm chiếm?

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:                             

Giặc cướp hết, non cao biển rộng

Cướp cả tên nòi giống tổ tiên

Câu 4. (1,0 điểm) Đoạn thơ đã khơi gợi trong em những tình cảm gì đối với đất nước?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Qua đoạn trích ở phần Đọc hiểu em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) cảm nhận về tình cảnh dân tộc ta trong thời kì bị kẻ thù xâm lược.  

Câu 2. (4,0 điểm) 
Biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hậu quả khó lường đối với đời sống con người. Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay và đề xuất một số giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. 
….…..Hết……….
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ
	HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
MÔN NGỮ VĂN 9

       (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	4,0

	
	1
	- Thể thơ: song thất lục bát.

- Dấu hiệu: Kết hợp đan xen từng cặp câu 7 tiếng (song thất) với từng cặp câu 6 tiếng và 8 tiếng (lục bát)

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đúng: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,5

0,5

	
	2
	- Học sinh nêu được các hình ảnh:

+ thân ta nước mất

+ Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm

+ Một đời đau suốt trăm năm

+ Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đúng từ 4 hình ảnh: 1,0 điểm.
- Mỗi hình ảnh là 0,25 điểm
	1,0

	
	3
	- Biện pháp tu từ điệp từ “cướp”

 - Tác dụng: 
+ Tạo nhịp điệu cho lời thơ, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt 

+ Nhấn mạnh sự tham lam, tàn bạo, vơ vét tột cùng của kẻ thù xâm lược.

+ Thái độ căm thù giặc sâu sắc; sự cảm thông, thương xót của tác giả đối với tình cảnh người dân mất nước.
Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời đúng ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể nêu nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cần đảm bảo 2 ý cơ bản sau:

- Khơi gợi lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

- Trân trọng, biết ơn công lao của thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để đem lại hòa bình độc lập cho ngày hôm nay. 

- Nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được các ý trên và có cách diễn đạt tương đương:
1,0 điểm.
Trường hợp còn lại tuỳ theo cách trả lời phù hợp theo mức độ để cho điểm hoặc không cho điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) cảm nhận về tình cảnh dân tộc ta trong thời kì bị xâm lược qua đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.

- Dung lượng: khoảng 200 chữ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:

Tình cảnh dân tộc ta trong thời kỳ bị xâm lược trong đoạn thơ của Tố Hữu trích từ “Ba mươi năm đời ta có Đảng.”
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận

- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 

+ Tình cảnh mất mát, đau thương, khó khăn thiếu thốn, bị đe doạ áp bức: thân ta nước mất, Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm, Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao.

+ Sự tàn ác và huỷ diệt của giặc: cướp hết, non cao biển rộng/ Cướp cả tên nòi giống tổ tiên.

+ Tố cáo sự phản bội của những kẻ bán nước: cắt đất ngăn miền, lột da dân nước
-> Khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của dân tộc.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận.
	0,5

	
	
	e. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp, liên kết các câu trong đoạn văn
	0,25

	
	
	g. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt hiệu quả, mới mẻ
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về vấn đề biến  đổi khí hậu và một số biện pháp để ngăn chặn tình trạng này.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài

Xác định đúng yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: những tác động của biến đổi khí hậu đối với con người.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết

- Xác định được các ý chính của bài viết.

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài viết

* Giới thiệu vấn đề: tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người.

* Giải quyết vấn đề:
- Luận điểm 1: Giải thích và nêu thực trạng hiện tượng biến đổi khí hậu.

 + Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của hệ thống khí hậu (sinh quyển, khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển) trong hiện tại và tương lai do tác động chủ yếu của con người; nguyên nhân do tác động của con người vào môi trường tự nhiên và sự thay đổi trong nội tại của tự nhiên).

+ Thực trạng một số tác động của biến đổi khí hậu: Trái Đất nóng lên, mực nước biển dâng, các hệ sinh thái bị phá huỷ, thiên tai….

- Luận điểm 2:  Tác hại của biến đổi khí hậu: Dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến đời sống của con người.  Thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, di cư,... tất cả đều nguy hiểm đến sự sống còn của hàng triệu người trên Trái Đất. 

- Luận điểm 3: Giải pháp (hành động của các quốc gia và mỗi người). 

- Luận điểm 4: Nêu ý kiến trái chiều: phủ nhận biến đổi khí hậu hoặc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và cho rằng các nỗ lực của con người để giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể là không cần thiết hoặc thậm chí vô ích. 

* Kết thúc vấn đề nghị luận: Khẳng định tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và có giải pháp hiệu quả để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai được ít nhất ba luận điểm để làm rõ quan điểm cá nhân.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; có sự kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng.

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,5

	
	
	e. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp, liên kết câu
	0,25

	
	
	g. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt hiệu quả, mới mẻ, linh hoạt
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


-----------Hết-----------
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